QUY TRÌNH TIẾN HÀNH, NGHIỆM THU, CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN

Phạm vi áp dụng: Bệnh viện, Trung tâm trực thuộc Sở Y tế, Chi cục, Trường Cao đẳng Y tế (gọi tắt là các đơn vị y tế)
Để phục vụ xét thi đua, khen thưởng
	Giai đoạn
	Nội dung
	Thực hiện
	Biểu mẫu

	I. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN TẠI ĐƠN VỊ

	Đăng ký & Phê duyệt áp dụng thử
(Thời gian đầu năm)
	Công việc: Tác giả trình bày ý tưởng, giải pháp ban đầu và kế hoạch áp dụng thử nghiệm tại đơn vị.
Hồ sơ: "Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến" kèm các tài liệu chứng minh tính mới, hiệu quả và lợi ích thiết thực (nêu rõ sự cần thiết, nội dung giải pháp dự kiến, kế hoạch và phạm vi áp dụng thử…)
Nơi nộp: Nộp cho Lãnh đạo Khoa/Phòng và bộ phận thường trực sáng kiến của đơn vị y tế (thường là Phòng Kế hoạch).
	Cá nhân/Nhóm tác giả
	Phiếu đăng ký ý tưởng sáng kiến
(Mẫu số 1)

	
	Công việc:
- Lãnh đạo Khoa/Phòng tiếp nhận phiếu đăng ký, xem xét tính khả thi, phù hợp và tham mưu Ban Giám đốc ra quyết định phê duyệt cho phép áp dụng thử nghiệm trong phạm vi nhất định. Ghi rõ thời gian, người giám sát. (Bước này đảm bảo việc áp dụng thử được thực hiện chính thức, có sự quản lý và hỗ trợ).
- Tổng hợp danh sách các sáng kiến đăng ký của đơn vị.
	Lãnh đạo Khoa/Phòng và bộ phận thường trực sáng kiến của đơn vị (sau đây gọi tắt là BPPTSK)
	Có thể phê duyệt trên Phiếu đăng ký/Quyết định phê duyệt triển khai thử nghiệm

	Đề xuất & Tiếp nhận chính thức
(Đầu quý IV hàng năm)
	Công việc: Sau khi áp dụng thử thành công, tác giả hoàn thiện giải pháp và lập hồ sơ công nhận sáng kiến.
Hồ sơ: 1. "Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến". 2. Báo cáo chi tiết kết quả áp dụng thử, có số liệu cụ thể chứng minh tính mới, hiệu quả và lợi ích thiết thực (ví dụ: giảm thời gian, tiết kiệm chi phí, tăng sự hài lòng...). 3. Văn bản nhận xét, xác nhận của Lãnh đạo Khoa/Phòng nơi áp dụng thử.
Nơi nộp: Nộp cho Lãnh đạo Khoa/Phòng và bộ phận thường trực sáng kiến của đơn vị y tế.
	Cá nhân/Nhóm tác giả
	Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (Mẫu số 5)
Báo cáo kết quả thực hiện  (Mẫu số 2)

	
	Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ theo yêu cầu. Tổng hợp danh sách các sáng kiến đủ điều kiện để trình Hội đồng đánh giá sáng kiến của đơn vị.
	Lãnh đạo Khoa/Phòng và bộ phận thường trực sáng kiến của đơn vị y tế
	

	Đánh giá
	Thành lập Hội đồng đánh giá sáng kiến: Do Thủ trưởng đơn vị ra quyết định thành lập.
Công việc: Tổ chức họp đánh giá hồ sơ. Xét duyệt các điều kiện: Tính mới, hiệu quả, khả năng áp dụng, lợi ích thiết thực, tính bền vững. Kết luận và khuyến nghị khi áp dụng triển khai.
Kết quả: Lập biên bản họp Hội đồng và phiếu đánh giá cho từng sáng kiến.
	Hội đồng đánh giá sáng kiến của đơn vị
	Ý kiến đánh giá (Mẫu số 3)
Phiếu đánh giá xét duyệt công nhận sáng kiến (Mẫu số 4)

	Công nhận sáng kiến
	Công việc: Căn cứ vào Biên ban họp và kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá sáng kiến.
Kết quả: Ra "Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở" cho các hồ sơ đạt yêu cầu.
	Thủ trưởng đơn vị
	Quyết định công nhận sáng kiến

	
	Công việc: phòng Kế hoạch tiến hành lập hồ sơ các sáng kiến đạt yêu cầu gửi Sở Y tế
Hồ sơ: Lập hồ sơ theo quy định của Sở Y tế, bao gồm Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở, Biên bản họp Hội đồng Sáng kiến cơ sở, phiếu đánh giá cho từng sáng kiến và các tài liệu liên quan.
Kết quả: Hoàn thiện bộ hồ sơ và danh sách đề nghị gửi Sở Y tế.
	BPPTSK
	Hồ sơ theo nội dung yêu cầu

	II. GIAI ĐOẠN CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ TỔNG HỢP TRÌNH SỞ Y TẾ

	Tiếp nhận hồ sơ: Công nhận Hiệu quả áp dụng và Khả năng nhân rộng
	- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị từ các đơn vị y tế.
- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo danh mục quy định.
- Rà soát sơ bộ nội dung, đảm bảo hồ sơ đáp ứng các yêu cầu cơ bản trước khi trình Hội đồng
- Tổng hợp danh sách các sáng kiến đủ điều kiện xét duyệt.
	Văn phòng Sở Y tế
	Bộ hồ sơ đề nghị công nhận gồm:
1. Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến của đơn vị; (Văn bản của Đơn vị ghi rõ năm đề nghị xét, công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến trong phạm vi cơ sở)
2. Danh sách sáng kiến đề nghị xét, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong phạm vi cơ sở; (Mẫu số 6)
3. Báo cáo mô tả chi tiết sáng kiến (theo mẫu số 2), trong đó phải có các nội dung: - Hiện trạng, sự cần thiết. - Nội dung giải pháp. - Quá trình áp dụng thử. - Hiệu quả và lợi ích mang lại (có số liệu so sánh, chứng minh cụ thể).
4. Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở của đơn vị.
5. Phiếu đánh giá cho từng sáng kiến và Biên bản họp của Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở.
6. Tài liệu chứng minh sáng kiến đã áp dụng hoặc áp dụng thử và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực tại Đơn vị (văn bản triển khai, báo cáo thể hiện hiệu quả sáng kiến, văn bản phối hợp, hình ảnh, video, sản phẩm...);

	Đánh giá
	Công việc: 1. Thẩm định hồ sơ: Các thành viên Hội đồng nghiên cứu, thẩm định độc lập hồ sơ trước phiên họp. 2. Tổ chức họp xét duyệt: Tổ chức họp dựa trên hồ sơ và kết quả thực tế. Đánh giá điều kiện công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trong phạm vi cơ sở hoặc tỉnh, toàn quốc (nếu có)
Kết quả: Lập Biên bản họp Hội đồng, ghi rõ các ý kiến và kết quả bỏ phiếu.
	Hội đồng xét duyệt đề tài, sáng kiến ngành Y tế
	

	Công nhận kết quả
	Công việc: Bộ phận thư ký Hội đồng trình Giám đốc Sở Y tế toàn bộ kết quả đánh giá của Hội đồng xét duyệt đề tài,sáng kiến. 
Kết quả: ban hành Quyết định công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài trong phạm vi cơ sở
	Giám đốc Sở Y tế
	Quyết định công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài trong phạm vi cơ sở














QUY TRÌNH TIẾN HÀNH, NGHIỆM THU, CÔNG NHẬN ĐỀ TÀI NCKH

Phạm vi áp dụng: Bệnh viện, Trung tâm trực thuộc Sở Y tế, Chi cục, Trường Cao đẳng Y tế (gọi tắt là các đơn vị y tế)
Để phục vụ xét thi đua, khen thưởng
	Giai đoạn
	Nội dung
	Thực hiện
	Biểu mẫu

	I. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN TẠI ĐƠN VỊ

	Đề xuất và Phê duyệt thực hiện
	Thông báo kế hoạch, định hướng NCKH hàng năm của đơn vị đến tất cả khoa/phòng
	Lãnh đạo Khoa/Phòng và bộ phận phụ trách đề tài của đơn vị y tế (sau đây gọi tắt là BPPTNCKH)
	

	
	Xây dựng ý tưởng, nộp "Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN" về BPPTNCKH
	Cá nhân/Khoa/Phòng
	Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN (Mẫu số 7)

	
	Tổng hợp các đề xuất, tra cứu thông tin để đảm bảo không trùng lặp, sàng lọc sơ bộ
	BPPTNCKH
	

	
	Thành lập Hội đồng Khoa học & Kỹ thuật (KH&KT) của đơn vị: Do Thủ trưởng đơn vị ra quyết định thành lập.
Công việc:
- Hội đồng KH&KT của đơn vị: Tổ chức họp xét duyệt các đề xuất, lựa chọn các đề tài có tính khả thi, cấp thiết và phù hợp với định hướng.
- Chủ nhiệm/nhóm nghiên cứu: Báo cáo đề cương nghiên cứu
Kết quả: Biên bản họp Hội đồng, kèm theo danh mục các đề tài được đề nghị tiếp tục triển khai.
	Hội đồng Khoa học & Kỹ thuật (KH&KT) của đơn vị
	Đánh giá đề xuất (Mẫu số 8)

	
	Công việc: Xây dựng "Thuyết minh đề tài" chi tiết (mục tiêu, phương pháp, nội dung, sản phẩm dự kiến).
Lưu ý: Nếu nghiên cứu trên người: Nộp hồ sơ cho Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của đơn vị để được xem xét và chấp thuận
Kết quả: đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh, Hồ sơ xin xét duyệt của Hội đồng Đạo đức.
	Chủ nhiệm đề tài được chọn
	

	
	Thành lập Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học: do Thủ trưởng đơn vị ra quyết định thành lập[footnoteRef:1] [1:  Thông tư số 43/2024/TT-BYT ngày 12/12/2024] 

Công việc: Thẩm định lại Thuyết minh đề tài (đề cương nghiên cứu), kinh phí và các vấn đề về đạo đức nghiên cứu. Yêu cầu chỉnh sửa (nếu có)
Kết quả: 
- Biên bản thẩm định với kết luận rõ ràng: 1. Thông qua. 2. Thông qua có chỉnh sửa. 3. Không thông qua.
- Giấy chấp thuận của Hội đồng Đạo đức (theo mẫu tại phụ lục của Thông tư số 43/2024/TT-BYT ngày 12/12/2024)
	Hội đồng KH&KT và Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
	

	
	Hoàn thiện toàn bộ hồ sơ (đề cương nghiên cứu, dự toán, Giấy chấp thuận của HĐ Đạo đức, biên bản họp thẩm định...) trình Ban Giám đốc
	BPPTNCKH
	

	
	Xem xét và ra " Quyết định phê duyệt Danh mục và kinh phí thực hiện đề tài NCKH".
	Thủ trưởng đơn vị
	Quyết định phê duyệt Danh mục đề tài, chủ nhiệm đề tài

	Triển khai và Giám sát
	Tổ chức triển khai nghiên cứu theo đúng nội dung, phương pháp, kinh phí và tiến độ đã được phê duyệt. Nộp báo cáo tiến độ định kỳ về BPPTNCKH (Báo cáo cần nêu rõ các nội dung đã hoàn thành, khó khăn, vướng mắc và kế hoạch tiếp theo.)
	Chủ nhiệm đề tài
	

	
	Công việc: Theo dõi, đôn đốc. Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để giám sát quá trình thực hiện
	BPPTNCKH
	

	Nghiệm thu 
	Công việc: Kết thúc nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm khoa học (quyển đề tài NCKH gồm các phần: đặt vấn đề, tổng quan tài liệu; đối tượng và phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu; bàn luận; kết luận và khuyến nghị; tài liệu tham khảo; bộ công cụ thu thập số liệu…), nộp bộ hồ sơ về BPPTNCKH.
Hồ sơ: Nộp bộ hồ sơ đề nghị nghiệm thu về BPPTNCKH
	Chủ nhiệm đề tài
	Phiếu nhận xét kết quả thực hiện (Mẫu số 9), (Mẫu số 10), 

	
	Phòng KHTH kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trình Hội đồng Khoa học & Kỹ thuật (KH&KT) của đơn vị..
	BPPTNCKH
	

	
	Công việc: Hội đồng tổ chức phiên họp chính thức. Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả, các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng đặt câu hỏi, thảo luận và bỏ phiếu đánh giá.
Kết quả:
- Biên bản họp Hội đồng (ghi rõ các ý kiến, kết quả bỏ phiếu và xếp loại đề tài ("Xuất sắc", "Đạt", "Không đạt"))
- Phiếu đánh giá của thành viên Hội đồng.
	Hội đồng Khoa học & Kỹ thuật (KH&KT) của đơn vị
	Phiếu đánh giá (Mẫu số 11)
Biên bản kiểm phiếu đánh giá (Mẫu số 12)
Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu (Mẫu số 13)

	
	Nếu kết quả là "Đạt" nhưng cần chỉnh sửa, Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện lại Báo cáo tổng kết theo góp ý của Hội đồng và nộp lại cho Thư ký Hội đồng để xác nhận.
	Chủ nhiệm đề tài, Thư ký Hội đồng
	

	
	Chủ nhiệm nộp báo cáo hoàn chỉnh để lưu trữ tại BPPTNCKH.
BPPTNCKH trình Giám đốc Bệnh viện bộ hồ sơ nghiệm thu hoàn chỉnh (bao gồm Biên bản họp và Báo cáo đã chỉnh sửa). Giám đốc ra quyết định và cấp " Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ NCKH ".
	BPPTNCKH, Giám đốc đơn vị
	Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ NCKH
- Hồ sơ đề tài được lưu trữ

	
	Công việc: đề nghị xét, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong phạm vi cơ sở.
Hồ sơ: Lập hồ sơ đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng. 
Kết quả: danh sách đề nghị
	BPPTNCKH
	

	II. GIAI ĐOẠN CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ TỔNG HỢP TRÌNH SỞ Y TẾ

	Tiếp nhận và Sàng lọc sơ bộ:
	- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị từ các đơn vị y tế.
- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.
- Rà soát sơ bộ nội dung, đảm bảo hồ sơ đáp ứng yêu cầu cơ bản trước khi trình Hội đồng.
	Văn phòng Sở Y tế
	(i) Đơn yêu cầu đề nghị xét, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài trong cơ sở. (Văn bản của Đơn vị ghi rõ năm đề nghị xét, công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của NCKH trong phạm vi cơ sở) (Mẫu số 14)
(ii) Danh sách các NCKH đề nghị xét, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong phạm vi cơ sở; (Mẫu số 15)
(iii) Báo cáo tóm tắt đề tài;
(iv) Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ NCKH.
(v) Biên bản họp Hội đồng Nghiệm thu cơ sở.
(vi) Tài liệu chứng minh sáng kiến đã áp dụng hoặc áp dụng thử và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực tại Đơn vị (văn bản triển khai, báo cáo thể hiện hiệu quả sáng kiến, văn bản phối hợp, hình ảnh, video, sản phẩm...);

	Đánh giá
	Công việc:
- Thành viên Hội đồng nghiên cứu, thẩm định độc lập hồ sơ.
- Tổ chức phiên họp xét duyệt, có thể mời chủ nhiệm đề tài trình bày, giải trình khi cần thiết.
- Hội đồng thảo luận, bỏ phiếu đánh giá.
* Đánh giá điều kiện công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài trong phạm vi cơ sở hoặc tỉnh, toàn quốc (nếu có)
Kết quả:
- Biên bản họp Hội đồng ghi rõ kết quả đánh giá và kiến nghị mức độ công nhận.
- Phiếu đánh giá của thành viên Hội đồng.
	Hội đồng xét duyệt đề tài, sáng kiến ngành Y tế
	

	Kết quả
	- Bộ phận thư ký Hội đồng tổng hợp toàn bộ kết quả (Biên bản, Phiếu đánh giá...) và dự thảo Quyết định công nhận trình Giám đốc Sở Y tế
- Giám đốc Sở Y tế: xem xét, ban hành Quyết định công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài trong phạm vi cơ sở.
	Giám đốc Sở Y tế, Bộ phận thư ký Hội đồng
	Quyết định công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài trong phạm vi cơ sở

	
	- Công khai Quyết định công nhận trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.
- Chuyển kết quả để làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng.
	Phòng CNTT-TT; Văn phòng Sở Y tế
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	SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
Đơn vị: …….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày … tháng … năm 20…


Mẫu số 1

PHIẾU ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN
Cấp đơn vị/Cấp trường

Họ và tên người đăng ký:……………………………………………………..
Chức vụ:…………………………………………………………………........
Đơn vị công tác:………………………………………………………………
Nhiệm vụ được giao trong đơn vị:……………………………………………

Tên sáng kiến: ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
1. Tóm tắt nội dung sáng kiến:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Thời gian, địa điểm, công việc áp dụng sáng kiến:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. Đơn vị áp dụng sáng kiến:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. Dự kiến sơ bộ kết quả đạt được:
………………………………………………………..................................……..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 							
							            Người đăng ký
								







	SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
Đơn vị: ……

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày … tháng … năm 20…


Mẫu số 2

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN

I. Thông tin chung
Họ và tên người thực hiện:…………………………………………………
Chức vụ:…………………………………………………………………...............
Đơn vị:……………………………………………………………………………..
Nhiệm vụ được giao trong đơn vị:………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Tên sáng kiến (giải pháp công tác):
 …………………………………………………………………………………….
II. Nội dung:
1. Tình trạng công việc trước khi đề xuất giải pháp và sự cần thiết cải tiến: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Nội dung chi tiết của giải pháp: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Kết quả thực tế đạt được (so với thời điểm chưa áp dụng):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4. Khả năng tiếp tục duy trì và phát triển mở rộng:
………………………………………………………………………………………

	Xác nhận của đơn vị quản lý trực tiếp 

	Người thực hiện






Xác nhận và ý kiến của cấp trên

	SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
Đơn vị: ……….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày … tháng … năm 20…


Mẫu số 3

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ
CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN

I. Thông tin chung
Họ và tên người viết nhận xét:………………………………………...………
Chức vụ:………………………………………………………………….........
Tên sáng kiến (giải pháp):……………………………………………………
Họ và tên tác giả:……………………………………………………………..
II. Ý kiến đánh giá:
1. Tính mới, sáng tạo của ý tưởng và hợp lý trong triển khai áp dụng:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2. Khả năng tiếp tục duy trì, phát triển mở rộng kết quả thực hiện: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Về hiệu quả thực tế đạt được và ảnh hưởng tích cực đối với đơn vị 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4. Kết luận:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

	 

	Người viết nhận xét






Xác nhận và ý kiến của cấp trên


	SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANGMẫu số 4

Đơn vị: ….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày … tháng … năm 20…



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
XÉT DUYỆT/CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Họ tên thành viên hội đồng: …………………………………………..
Đơn vị công tác:……………………………............................................................
Tên sáng kiến:…………………………………........................................................
Họ tên tác giả: …………………………………………………………………	
Đơn vị công tác: ………………………………….............................................

Đánh giá của thành viên hội đồng:
	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí đánh giá
	Thang điểm tối đa
	Điểm chấm
	Ghi chú

	1
	Tính mới, sáng tạo, và hợp lý 
	a
	Ý tưởng giải pháp đề xuất có tính mới, sáng tạo
	10
	
	

	
	
	b
	Giải pháp triển khai hợp lý, cụ thể, rõ ràng
	10
	
	

	2
	Tính khả thi
	a
	Khả năng tiếp tục thực hiện, duy trì kết quả đạt được
	20
	
	

	
	
	b
	Khả năng phát triển mở rộng
	10
	
	

	3
	Tính hiệu quả và ảnh hưởng của giải pháp
	a
	Phương pháp nghiên cứu, cải tiến/giải pháp có ảnh hưởng tích cực cho đơn vị hoặc nhà trường
	20
	
	

	
	
	b
	- Dự kiến sơ bộ kết quả đạt được. (Áp dụng cho xét duyệt).
- Có minh chứng cho thấy rõ sáng kiến đem lại hiệu quả (so với thời điểm chưa áp dụng). (Áp dụng cho công nhận).
	30
	
	

	TỔNG CỘNG
	100
	
	


Ý kiến và kiến nghị khác: ……………………………………
                                                                                     Thành viên Hội đồng                                                                           			
Ghi chú: 
· Các nội dung trong mỗi tiêu chí nếu không đánh giá được hoặc không xem xét đánh giá, thì không cho điểm và đánh dấu (X), đồng thời ghi chú nếu thấy cần thiết. 
· Kết quả đánh giá ≥60 điểm, thì được công nhận (trong đó tổng điểm của tiêu chuẩn 3 phải ≥ 35 điểm).
	Loại A
	Xuất sắc
	Điểm trung bình từ 91 đến 100 điểm

	Loại B
	Tốt
	Điểm trung bình từ 85 đến 90 điểm

	Loại C
	Khá
	Điểm trung bình từ 70 đến 84 điểm

	Loại D
	Đạt
	Điểm trung bình từ 60 đến 69 điểm

	Loại E
	Không đạt
	Điểm trung bình < 60 điểm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcMẫu số 5

An Giang, ngày    tháng    năm

 ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
NĂM …………

Kính gửi[footnoteRef:2]: 	 [2:  Tên đơn vị có thẩm quyền công nhận sáng kiến.] 


I. THÔNG TIN VỀ SÁNG KIẾN VÀ TÁC GIẢ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến đề nghị công nhận: ……………………………………………
2.  Lĩnh vực sáng kiến: ………………………………………………………….
3. Thời gian áp dụng/áp dụng thử sáng kiến: ...........................................................
4. Tác giả (đồng tác giả) sáng kiến gồm:
	STT
	Họ tên[footnoteRef:3] [3:  Ghi giới tính của tác giả sáng kiến.] 

	Năm sinh
	Chức vụ,      Phòng ban,       Đơn vị công tác
	Tỉ lệ đóng góp
	Nội dung đóng góp      cụ thể[footnoteRef:4] [4:  Chỉ khai mục này khi tác giả tham gia thực hiện sáng kiến vượt quá số lượng theo quy định.] 


	01
	Ông Nguyễn Văn A
	
	 
	
	

	02
	
	
	 
	 
	


Thông tin liên lạc của tác giả sáng kiến (hoặc đại diện nhóm tác giả sáng kiến): 
- Điện thoại liên hệ: 	
- Email: 		
5. Những người tham gia áp dụng/áp dụng thử sáng kiến lần đầu (nếu có):
	STT
	Họ tên
	Phòng ban,                 Đơn vị công tác
	Chức vụ
	Nội dung công việc        hỗ trợ

	01
	 Bà Nguyễn Thị B
	
	
	

	02
	 
	 
	 
	

	03
	
	
	
	


6. Tài liệu (chứng cứ) kèm theo: 
Liệt kê tài liệu minh chứng về: Giải pháp đã được áp dụng/áp dụng thử; Hiệu quả của việc áp dụng (Ghi rõ số công văn, hợp đồng, văn bản triển khai/phối hợp, báo cáo...)
   Văn bản triển khai, phối hợp:………………………………………………..
   Hợp đồng chuyển giao:……………………………………………………
   Hình ảnh: ………………………………………………………………
   Báo cáo: …………………………………………………………..
   Văn bản xác nhận: ……………………………………………………………..
   Các tài liệu khác: ................................................................................................
II. MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Thực trạng trước khi thực hiện sáng kiến:
- Là giải pháp mới hoàn toàn hay được nghiên cứu, cải tiến từ giải pháp đã có trước.
- Khó khăn, vướng mắc trước khi thực hiện sáng kiến.
2. Nội dung thực hiện sáng kiến: 
- Mục tiêu của giải pháp;
- Cách thức thực hiện để giải quyết từng khó khăn, vướng mắc đã nêu trong phần thực trạng.
3. Tính mới của sáng kiến:
Trình bày cụ thể từng điểm mới, sáng tạo của giải pháp.
4. Hiệu quả và kết quả thực hiện sáng kiến: 
- Nêu rõ giải pháp đã được áp dụng chính thức hay áp dụng thử; Áp dụng tại đâu; Quy mô áp dụng, hiệu quả hoặc khả năng mang lại hiệu quả của sáng kiến…
- Sản phẩm của giải pháp
III. NHU CẦU ĐỀ XUẤT XÉT, CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG CỦA SÁNG KIẾN TẠI CÁC CẤP[footnoteRef:5] [5:  Mục này chỉ dành cho tác giả (nhóm tác giả) có nhu cầu đề xuất xét, công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến trong phạm vi cơ sở, tỉnh.
Lưu ý: 
- Nếu giải pháp chưa được công nhận tại Đơn vị cơ sở nhưng muốn đề nghị xét, công nhận trong phạm vi cơ sở, tỉnh thì phải mô tả đầy đủ thông tin và kèm chứng cứ theo quy định.] 

	     Cấp cơ sở
	     Cấp Tỉnh
                
Thuyết minh về hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng trong phạm vi cơ sở/tỉnh/toàn quốc của sáng kiến đề xuất:
1. Về hiệu quả áp dụng của sáng kiến trong phạm vi cơ sở/tỉnh: 
	- Sáng kiến đã được áp dụng tại đâu, quy mô áp dụng. 
  - Hiệu quả áp dụng.
2. Về khả năng nhân rộng của sáng kiến trong phạm vi cơ sở/Tỉnh: 
Sáng kiến đã được áp dụng hoặc chuyển giao áp dụng cho những cơ quan, tổ chức nào. 
Sản phẩm của sáng kiến đã đạt giải thưởng gì trong các hội thi, cuộc thi 
 Sáng kiến có tác động mới đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ, hoạt động, đối tượng quản lý như thế nào…
Sáng kiến có khả năng nhân rộng cho cơ quan, tổ chức nào, phục vụ cho đối tượng nào, dự kiến hiệu quả là gì…
IV. CAM ĐOAN CỦA TÁC GIẢ (ĐỒNG TÁC GIẢ): 
Tác giả (đồng tác giả) cam đoan như sau:
- Sáng kiến không sao chép, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
- Tất cả thông tin trên là trung thực, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.



	Tên đơn vị
Số: …../
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày       tháng      năm


Mẫu số 6

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT, CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG TRONG PHẠM VI CƠ SỞ/TỈNH
NĂM ……..

	Kính gửi:
	……..



I. BÁO CÁO SỐ LƯỢNG SÁNG KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TẠI ĐƠN VỊ CƠ SỞ/CẤP CƠ SỞ NĂM……..
- Số lượng tiếp nhận; 
- Số lượng sáng kiến được công nhận và số Quyết định công nhận.
II. ĐỀ XUẤT XÉT, CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG CỦA SÁNG KIẾN TRONG PHẠM VI CƠ SỞ/TỈNH/TOÀN QUỐC NĂM……
	STT
	Tên          sáng kiến
	Tác giả (nhóm tác giả)/ Chức vụ, Phòng ban,                 Đơn vị công tác[footnoteRef:6] [6:  Ghi giới tính của tác giả và trình bày thể thức theo ví dụ.] 

	Tóm tắt sáng kiến
	Số        Quyết định công nhận[footnoteRef:7] [7:  Ghi cụ thể số và ngày ban hành Quyết định công nhận sáng kiến, công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng sáng kiến trong phạm vi cơ sở, tỉnh (Trường hợp Danh sách có nhiều sáng kiến được công nhận thì ghi chú thêm số thứ tự trong danh sách).] 

	Ý kiến của Đơn vị            cơ sở/Cấp cơ sở[footnoteRef:8]  [8:  Đơn vị cơ sở/Cấp cơ sở có ý kiến đánh giá cụ thể về hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của từng sáng kiến muốn đề xuất xét hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong phạm vi cơ sở, tỉnh theo Hướng dẫn.] 


	
	
	
	
	
	Về hiệu quả áp dụng
	Về khả năng nhân rộng

	01
	
	1. Ông Nguyễn Văn A;
2. Bà Nguyễn Thị B. 
	-Thực trạng
- Nội dung
- Tính mới
- Hiệu quả áp dụng
- Khả năng nhân rộng
	
	
	

	02
	
	
	
	
	
	


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu số 7


	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày… tháng…  năm 20....


ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ[footnoteRef:9] [9:  Phiếu đề xuất được trình bày không quá 10 trang giấy khổ A4.] 

(Dùng cho Đề tài khoa học và công nghệ)

1. Tên nhiệm vụ:

1. Loại hình nhiệm vụ:

1. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ:

1. Tính cấp thiết của nhiệm vụ:
1. Mục tiêu:

1. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện:

1. Dự kiến các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt:

1. Dự kiến phương án ứng dụng hoặc sử dụng các kết quả tạo ra:

1. Dự kiến kinh phí và thời gian thực hiện: 

1. Danh mục tài liệu tham khảo:

1. Thông tin liên hệ: 
Tên tổ chức, cá nhân............................................................................................... 
Mã định danh điện tử của tổ chức/số định danh cá nhân:....................................... 
Điện thoại:.... .......................................................................................................... 
Email......... .............................................................................................................. 
Địa chỉ liên hệ:.........................................................................................................

					                                                                    
	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức)




	ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN CẤP
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........, ngày… tháng…  năm 20....


Mẫu số 8

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT
ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KH&CN /DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP …

Tên đề xuất:

Đánh giá của ủy viên Hội đồng tư vấn: (đánh dấu X vào ô lựa chọn)
1. Tính cấp thiết (tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, có vai trò quan trọng nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ…).
                              Đạt yêu cầu ☐          Không đạt yêu cầu   ☐ 
2. Quy mô và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra.
                              Đạt yêu cầu ☐          Không đạt yêu cầu   ☐ 
3. Khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ KH&CN đã và đang thực hiện.
                              Đạt yêu cầu ☐          Không đạt yêu cầu   ☐ 
4. Khả năng ứng dụng hoặc sử dụng kết quả tạo ra vào sản xuất và đời sống.
                              Đạt yêu cầu ☐          Không đạt yêu cầu   ☐ 
5. Xuất xứ công nghệ (áp dụng đối với dự án KH&CN, dự án SXTN)
                              Đạt yêu cầu ☐          Không đạt yêu cầu   ☐ 
6. Khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện (áp dụng đối với dự án KH&CN, dự án SXTN).
                              Đạt yêu cầu ☐          Không đạt yêu cầu   ☐ 
7. Đánh giá đối với tên, định hướng mục tiêu, yêu cầu đối với kết quả

Kết luận chung: 
☐ Đề nghị thực hiện                           ☐ Đề nghị không thực hiện
	
	NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
(Ủy viên Hội đồng tư vấn ký, ghi rõ họ tên)




Mẫu số 9

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	…..., ngày…. tháng … năm 20..…


PHIẾU NHẬN XÉT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
HOẶC ĐỀ ÁN KHOA HỌC CẤP ...

I. PHẦN THÔNG TIN CHUNG:
1. Tên nhiệm vụ: 
1. Mã số:
1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: 
1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: 
1. Chuyên gia nhận xét:
Họ và tên chuyên gia (chức danh khoa học, học vị): 
Chuyên gia nhận Hồ sơ: ngày ………… tháng ………… năm 20.… 
II. PHẦN NHẬN XÉT:
(Trình bày quan điểm và ý kiến riêng của người nhận xét theo các tiêu chí tương ứng với từng sản phẩm cụ thể)
1. Ý kiến nhận xét Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ:
a) Về thành công và hạn chế:
- Tổng quan các kết quả nghiên cứu đã có liên quan đến nhiệm vụ:
- Tính đại diện, độ tin cậy, xác thực, cập nhật của các số liệu qua kết quả điều tra, khảo sát và các nguồn tư liệu khác được sử dụng vào các báo cáo khoa học của nhiệm vụ:
- Về khái niệm, thuật ngữ và văn phong trong báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu nhiệm vụ:
- Về cấu trúc nội dung của báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu nhiệm vụ:
- Về phân tích, lập luận khoa học của báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu nhiệm vụ:
b) Về nội dung hoặc vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện:
2. Ý kiến nhận xét về sản phẩm khoa học của nhiệm vụ:
2.1. Ý kiến nhận xét về từng sản phẩm:
a) Về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt đối với sản phẩm:
- Xác định tên, nội dung của sản phẩm rõ ràng, cụ thể; 
- Xác định đối tượng, địa chỉ và nơi tiếp nhận rõ ràng, cụ thể; 
- Có cơ sở khoa học và thực tiễn; 
- Có ý nghĩa tác động đến phát triển kinh tế - xã hôi; 
- Xác định rõ phương án, lộ trình về tổ chức, thực hiện. 
- Có tính hiện thực và khả thi trong việc ứng dụng, chuyển giao;
b) Về giá trị khoa học; về giá trị thực tiễn của từng sản phẩm:
2.2. Ý kiến nhận xét về sách khoa học xuất bản, bài báo trên tạp chí khoa học, kết quả đào tạo (nếu có):
(Đánh giá đạt yêu cầu khoa học hoặc không đạt yêu cầu khoa học)
3. Ý kiến nhận xét về tiến độ thực hiện nhiệm vụ: (Căn cứ thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm được gia hạn và thời điểm nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm thu)
4. Kết luận chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Cơ sở khoa học và tính trung thực của từng kết quả nghiên cứu mới: 
- Giá trị khoa học và đóng góp của kết quả nghiên cứu mới vào việc phát triển lý thuyết, lý luận hiện có:
- Giá trị thực tiễn và dự kiến triển vọng tác động xã hội từ kết quả nghiên cứu mới của nhiệm vụ:
5.  Yêu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu phục vụ phiên họp Hội đồng (nếu có)
        (Nêu rõ các nội dung, tài liệu cần bổ sung làm rõ để Tổ chức chủ trì giải trình)   
	
						CHUYÊN GIA NHẬN XÉT 
							(Họ, tên và chữ ký) 


	ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN CẤP
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	…..., ngày…. tháng … năm 20..…


PHIẾU NHẬN XÉTMẫu số 10

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HOẶC DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP ...

	Ủy viên phản biện:
	☐

	 Uỷ viên: 
	☐


1. Tên nhiệm vụ: 
1. Mã số (nếu có):
1. Chủ nhiệm nhiệm vụ: 
1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: 
1. Họ và tên chuyên gia (chức danh khoa học, học vị): 
1. Chuyên gia nhận Hồ sơ: ngày ………… tháng ………… năm 20.… 
7.  Nhận xét: 
7.1. Về báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả:
- Về cấu trúc, bố cục của báo cáo; khái niệm, thuật ngữ, văn phong dùng trong báo cáo; mức độ rõ ràng, lô-gíc, tính khoa học, đầy đủ của báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt và các tài liệu cần thiết kèm theo (bản vẽ thiết kế, tài liệu công nghệ, tài liệu trích dẫn, xác nhận, công nhận, công bố...) 
	
- Tổng quan các vấn đề liên quan đến nội dung của nhiệm vụ; phân tích, luận cứ, lập luận khoa học; mức độ tiên tiến, hiện đại của phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng
	
- Tính đại diện, độ tin cậy, xác thực, cập nhật các số liệu qua kết quả điều tra, khảo sát và các nguồn tư liệu khác được sử dụng trong các báo cáo khoa học 
	
7.2. Về mức độ đạt được về số lượng, chất lượng của các sản phẩm dạng I, IV 
(Phân tích, đánh giá theo mức độ đạt được của các sản phẩm bài báo, sách chuyên khảo và các sản phẩm khác; đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng so với đăng ký trong Hợp đồng)
	
7.3. Mức độ đầy đủ về số lượng, khối lượng sản phẩm dạng II, III so với Hợp đồng:
- Mức độ đầy đủ về số lượng, khối lượng các sản phẩm dạng II, III …
	
- Nhận xét về số lượng, khối lượng sản phẩm dạng II, III đạt chất lượng 
	
7.4. Về chất lượng các sản phẩm dạng II, III đạt được so với Hợp đồng: 
- Mức độ đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo Hợp đồng của từng loại sản phẩm 
	
- Tính mới, tính tiên tiến của chất lượng sản phẩm
	
- Giá trị về khoa học, ý nghĩa thực tiễn của sản phẩm
	
7.5. Kết quả tham gia đào tạo sau đại học, bồi dưỡng nguồn nhân lực 
        (Phân tích, nhận xét về kết quả đào tạo: số lượng thạc sỹ, tiến sỹ; kết quả đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đối với dự án sản xuất thử nghiệm so với Hợp đồng)
	
7.6. Số lượng, chất lượng sản phẩm, trình độ khoa học của sản phẩm vượt mức đăng ký so với Hợp đồng.
(Phân tích, nhận xét, đánh giá mức độ vượt chỉ tiêu về số lượng, chất lượng của sản phẩm được đăng ký trong hợp đồng, có tác động đột phá đối với khoa học, kinh tế, xã hội và môi trường)
	
7.7. Tác động đối với kinh tế, xã hội và môi trường
         (Phân tích về kết quả ứng dụng trong thực tiễn, tác động về kinh tế, xã hội và môi trường; hiệu quả kinh tế trực tiếp; tạo ngành nghề mới, tạo việc làm, cải thiện môi trường …).
	
8.  Yêu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu phục vụ phiên họp Hội đồng (nếu có)
        (Nêu rõ các nội dung, tài liệu cần bổ sung làm rõ để Tổ chức chủ trì giải trình)   
	
		
	
	
	
	CHUYÊN GIA NHẬN XÉT
(Họ, tên và chữ ký)
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Mẫu số 11

	ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN CẤP
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	…..., ngày…. tháng … năm 20..…


PHIẾU ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ...

1.  Thông tin chung về nhiệm vụ: 
- Tên nhiệm vụ:
- Mã số nhiệm vụ (nếu có): 
- Loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 
- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:
- Chủ nhiệm nhiệm vụ:
2.  Chuyên gia đánh giá:
- Họ và tên chuyên gia: 
- Chức danh khoa học, học vị:
3.  Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

	Số
TT
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá của chuyên gia

	1
	Về báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả 
(Đánh giá, chấm điểm theo mức độ đầy đủ, hợp lý, khoa học của báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt nhiệm vụ KH&CN và tài liệu cần thiết kèm theo như: các bản vẽ thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung gian, tài liệu hướng dẫn…Đạt điểm tối đa khi nội dung báo cáo, tài liệu kèm theo đầy đủ, rõ ràng và lô-gíc)
	20
	

	2
	Mức độ đạt được về số lượng và chất lượng của sản phẩm dạng I, IV so với hợp đồng 
(Đạt điểm tối đa khi đạt yêu cầu so với Hợp đồng)
	5
	

	3
	Mức độ đầy đủ về số lượng, khối lượng các sản phẩm dạng II, III so với Hợp đồng 
(Đạt điểm tối đa khi số lượng, khối lượng các sản phẩm đạt yêu cầu so với Hợp đồng). 
	25

	

	4
	Mức chất lượng của các sản phẩm dạng II, III đạt được so với Hợp đồng 
(Đạt điểm tối đa khi chất lượng các sản phẩm đạt yêu cầu so với Hợp đồng)
	30
	

	5
	Kết quả tham gia đào tạo và/hoặc bồi dưỡng nguồn nhân lực (Đạt điểm tối đa khi đạt yêu cầu so với Hợp đồng)
	5
	

	6
	Đánh giá về tổ chức thực hiện theo tiến độ:
   + Không gia hạn thời gian thực hiện: 5 điểm.
   + Gia hạn thời gian thực hiện 01 lần: 3 điểm.
   + Gia hạn thời gian thực hiện từ 02 lần trở lên: 0 điểm.
	5
	

	7
	Đánh giá về sản phẩm vượt trội: sản phẩm được ứng dụng trong thực tiễn/công bố quốc tế có chất lượng cao/sản phẩm về sở hữu trí tuệ hoặc sản phẩm khác được hội đồng đánh giá vượt trội so với hợp đồng về số lượng, chất lượng
	10
	

	
	Cộng
	100
	


4. Đánh giá tình trạng vi phạm các quy định:
+ Trừ đến 5 điểm đối với nhiệm vụ nộp hồ sơ nghiệm thu muộn từ 01 đến 03 tháng;
+ Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí của nhiệm vụ (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền): trừ tối đa đến 15 điểm.
5. Tổng số điểm (mục 3 trừ mục 4) (tối đa là 100 điểm): … điểm

6. Xếp loại nhiệm vụ (đánh dấu √ vào ô tương ứng phù hợp):  

	· Xuất sắc:
 Khi tổng số điểm đạt từ 90 điểm trở lên và đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:
	☐
  

	    ☐   Hoàn thành theo hợp đồng;
    ☐   Không gia hạn thời gian thực hiện;  
	

	   ☐   Có sản phẩm vượt trội.
	

	· Đạt: 
Khi tổng số điểm đạt từ 70 điểm trở lên.     
	☐


	· Không đạt:
     Khi có tổng số điểm đạt dưới 70 điểm.
	☐



7. Ý kiến đánh giá khác (nếu có):



	
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
(Họ, tên và chữ ký)



Mẫu số 12

	ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN CẤP
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	………..,  ngày ….. tháng … năm 20…


BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ...

1.  Thông tin chung về nhiệm vụ: ………………………………………………..
- Tên nhiệm vụ:
- Mã số (nếu có): 
- Loại nhiệm vụ:
- Thuộc Chương trình: 
- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: 
- Chủ nhiệm nhiệm vụ: 
2.  Kết quả đánh giá nhiệm vụ:
- Số phiếu phát ra: ………			- Số phiếu thu về: ………
- Số phiếu hợp lệ: ………			- Số phiếu không hợp lệ: ………
	Họ và tên ủy viên Hội đồng
	Điểm đánh giá
	Ghi chú

	Ủy viên 1
	
	

	Ủy viên 2
	
	

	…
	
	

	Tổng số điểm trung bình
	
	


3. Xếp loại nhiệm vụ (đánh dấu √ vào ô tương ứng phù hợp):
	· Xuất sắc:
 Khi tổng số điểm đạt từ 90 điểm trở lên và đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:
	☐
  

	    ☐   Hoàn thành theo hợp đồng;
    ☐   Không gia hạn thời gian thực hiện;    
	

	   ☐   Có sản phẩm vượt trội.
	

	· Đạt: 
Khi tổng số điểm đạt từ 70 điểm trở lên.     
	☐


	· Không đạt:
     Khi có tổng số điểm đạt dưới 70 điểm.
	☐

	
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
(Họ, tên và chữ ký)

                      
	TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
(Họ, tên và chữ ký)







	ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN CẤP
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	
	………..,  ngày ….. tháng … năm 20…


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNGMẫu số 15

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ...


I. Những thông tin chung
1. Tên nhiệm vụ: ……………………………………………………………………..
Mã số nhiệm vụ (nếu có): 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: 
Chủ nhiệm nhiệm vụ:
2. Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên gia (nếu có)
Số:          /QĐ- ngày   …/…./20..…  của 
3. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng: 
Thời gian:
- Bắt đầu:
- Kết thúc:
Địa điểm:
4. Số ủy viên Hội đồng có mặt trên tổng số ủy viên: 
Vắng mặt:         người, gồm:
.……….. ……….. ………..
.……….. ……….. ………..
5. Khách mời tham dự họp Hội đồng
	TT
	Họ và tên 
	Đơn vị công tác

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


II. Nội dung làm việc của Hội đồng
Sau khi Ông/Bà ….....................................đại diện cơ quan nghiệm thu công bố quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu, danh sách các thành viên Hội đồng và giới thiệu các đại biểu tham dự phiên họp, 
1. Chủ tịch (hoặc phó Chủ tịch) điều khiển phiên họp Hội đồng:
- Thông qua chương trình làm việc của Hội đồng;
- Bầu ……….. ……….. ……….. là thư ký khoa học 
- Bầu .……….. ……….. ……….. là thành viên ban kiểm phiếu;
……………………………………….
2. Hội đồng đã nghe Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo các sản phẩm khoa học, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và báo cáo giải trình theo yêu cầu của ủy viên Hội đồng (nếu có); Báo cáo thẩm định của Tổ chuyên gia (nếu có); Phiếu nhận xét của uỷ viên phản biện; Phiếu nhận xét của ủy viên vắng mặt (nếu có).
3. Hội đồng đã trao đổi nêu câu hỏi đối với chủ nhiệm nhiệm vụ;
4. Chủ nhiệm nhiệm vụ trả lời các câu hỏi của các ủy viên Hội đồng; cung cấp thông tin, giải trình và bảo vệ kết quả thực hiện nhiệm vụ.
5. Hội đồng họp riêng:
5.1. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận:
- Hội đồng đã nêu câu hỏi đối với các uỷ viên phản biện và thành viên tổ chuyên gia về từng chỉ tiêu đánh giá đã được quy định. 
- Trên cơ sở đã xem xét, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ đánh giá và các tài liệu, văn bản liên quan; kết quả đo đạc kiểm định lại những thông số kỹ thuật (nếu có); Hội đồng đã tham khảo Báo cáo thẩm định của Tổ chuyên gia và các Phiếu nhận xét đánh giá của các uỷ viên phản biện; trao đổi thảo luận, nhận định về các kết quả của nhiệm vụ theo từng nội dung theo quy định; Hội đồng đã thực hiện đánh giá kết quả của nhiệm theo mẫu.
5.2. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá. Kết quả kiểm phiếu đánh giá được trình bày trong biên bản kiểm phiếu gửi kèm theo.
6. Kết luận của Hội đồng về các nội dung đánh giá:
6.1. Về mức độ đáp ứng được yêu cầu số lượng, khối lượng, chủng loại sản phẩm theo đặt hàng và hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các kết quả thực hiện nhiệm vụ:
a) Về chủng loại sản phẩm so với đặt hàng: 
b) Về số lượng, khối lượng sản phẩm so với đặt hàng:
c) Về sản phẩm khoa học đạt vượt hợp đồng; những đóng góp khoa học mới của nhiệm vụ (nếu có):
6.2. Về chất lượng sản phẩm và giá trị khoa học, giá trị thực tiễn của các kết quả thực hiện nhiệm vụ
6.3. Kết quả đánh giá xếp loại chung của nhiệm vụ:
a) Kết quả đánh giá, xếp loại của Hội đồng ở mức sau (đánh √ vào ô tương ứng):
☐ 	Xuất sắc			☐	Đạt		☐	Không đạt
b) Phần luận giải của hội đồng khoa học về kết quả đánh giá, xếp loại (chọn √ vào ô tương ứng và luận giải):
☐ Kết quả thực hiện nhiệm vụ được xếp loại “xuất sắc” bởi những lý do cụ thể dưới đây:
………………………………………………………………………………………
☐ Kết quả thực hiện nhiệm vụ được xếp loại “đạt” bởi những lý do cụ thể dưới đây:
……………………………………………………………………………………….

☐ Kết quả thực hiện nhiệm vụ được xếp loại “không đạt” bởi những lý do cụ thể dưới đây:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Chi tiết đánh giá về nội dung công việc và sản phẩm tại Phụ lục kèm theo biên bản)
6.4. Kiến nghị của Hội đồng:
a) Chủ nhiệm nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt ở những vấn đề sau (nếu có):
b) (Cơ quan chủ quản) … nghiệm thu các sản phẩm dưới đây:
Danh mục sản phẩm khoa học đáp ứng được yêu cầu đặt hàng và Hợp đồng:
	STT
	Tên sản phẩm
	Ghi chú

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	

	
	
	

	
	
	


c) Công bố, xuất bản kết quả thực hiện nhiệm vụ:
d) Không công bố, xuất bản kết quả thực hiện nhiệm vụ:
Biên bản họp hội đồng được thông qua với sự thống nhất của các ủy viên Hội đồng dự họp vào …..... ngày ….. tháng ….. năm….

	THƯ KÝ KHOA HỌC HỘI ĐỒNG
(Họ, tên và chữ ký)

                      
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Họ, tên và chữ ký)





















CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcMẫu số 14


An Giang, ngày     tháng      năm

 ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐỀ ÁN KHOA HỌC
NĂM ………..

	Kính gửi:
	



I. THÔNG TIN VỀ ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN VÀ TÁC GIẢ 
1. Tên đề tài, đề án đề nghị công nhận: 	
2. Lĩnh vực đề tài: ……………………………………………………………
3. Kinh phí thực hiện đề tài, đề án: 
    Từ ngân sách nhà nước
    Từ nguồn khác (cụ thể là: ………………………………………………………)
4. Tác giả (đồng tác giả) đề tài, đề án gồm:
	STT
	Họ tên[footnoteRef:10] [10:  Ghi rõ giới tính của tác giả đề tài] 

	Năm sinh
	Chức vụ, Phòng ban, Đơn vị công tác

	 01
	 Ông Nguyễn Văn A
	
	 

	 02
	
	
	 


Thông tin liên lạc của đại diện nhóm tác giả đề tài, đề án: 
- Điện thoại liên hệ: 	
- Email: 	
5. Tài liệu (chứng cứ) kèm theo đề tài, đề án: 
Liệt kê các tài liệu minh chứng đề tài, đề án đã được nghiệm thu, áp dụng hiệu quả trên thực tiễn, có phạm vi ảnh hưởng trong cơ sở/tỉnh (ghi cụ thể số quyết định/văn bản/hợp đồng)
     Báo cáo tóm tắt đề tài, đề án: …………………………………………………..
     Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN: ……………..
     Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN: ……………………….
    Văn bản triển khai, phối hợp: ………………………………………………… 

    Hợp đồng chuyển giao: ………………………………………………………. 

    Văn bản xác nhận: ……………………………………………………………. 

    Hình ảnh: ……………………………………………………………………… 
 

    Tài liệu khác: ………………………………………………………………….
II. MÔ TẢ TÓM TẮT ĐỀ TÀI 
1. Mục tiêu của đề tài, đề án:
2. Nội dung thực hiện (nêu tóm tắt): 
3. Tính mới:
4. Sản phẩm của đề tài, đề án:
III. MÔ TẢ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỀ TÀI 
1. Về hiệu quả áp dụng của đề tài, đề án trong phạm vi cơ sở/tỉnh: 
- Đề tài, đề án được áp dụng chính thức từ ngày nào; Áp dụng tại đâu; Quy mô áp dụng…
- Hiệu quả của đề tài, đề án sau khi áp dụng trên thực tiễn.
2. Về phạm vi ảnh hưởng của đề tài tại cơ sở/tỉnh: 
- Đề tài, đề án đã được chuyển giao áp dụng cho những cơ quan, tổ chức nào; 
- Sự ảnh hưởng, tác động của đề tài, đề án đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ, hoạt động hoặc đối tượng quản lý của cơ sở, tỉnh, các tỉnh thành khác;
- Sản phẩm của đề tài, đề án đã đạt giải thưởng trong các hội thi, cuộc thi nào.
……………….
IV. CAM ĐOAN CỦA TÁC GIẢ (ĐỒNG TÁC GIẢ): 
Tác giả (đồng tác giả) cam đoan như sau:
- Đề tài, đề án không sao chép, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
- Tất cả thông tin trên là trung thực, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	Cơ quan (Cấp cơ sở) đề nghị xét       công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài trong Tỉnh
(Thủ trưởng xác nhận nội dung trên, ký tên và đóng dấu)
	Tác giả đề tài ký và ghi rõ họ tên 
(Đề tài có đồng tác giả thì toàn bộ nhóm tác giả phải ký tên)



 

















Mẫu số 15

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC1
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …/…2…-…3…
[bookmark: chuong_pl_13_name]V/v xác nhận …..
	…4…, ngày … tháng … năm …


 
Kính gửi: ………………….5
Căn cứ……………………………………………………………………….
Căn cứ……………………………………………………………………….
Căn cứ……………………………………………………………………….
Cơ quan tổ chức (đơn vị trình khen thưởng)1 xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đề nghị xét, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp hoặc đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn có sáng kiến hoặc công trình khoa học và công nghệ cho cá nhân (hoặc các cá nhân) có tên sau đây:
1. Họ và tên: ………………………………………………………………...
Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………………..
- Tên sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ…………………………………………………………………
- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ: …………………………………………
- Khả năng nhân rộng của sáng kiến; phạm vi ảnh hưởng đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ:………………………………….
2. Họ và tên: …………………………………………………………………
Chức vụ, đơn vị công tác: ……………………………………………………
- Tên sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ…………………………………………………………………
- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ: …………………………………………
- Khả năng nhân rộng của sáng kiến; phạm vi ảnh hưởng đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ:…………………………….
Ý kiến của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ để đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và đề nghị các hình thức khen thưởng cho cá nhân theo tiêu chuẩn có sáng kiến hoặc công trình khoa học và công nghệ.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- …………;
- Lưu: VT,...6...7...
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)
 
Họ và tên


 
……………………………8…………………………….
 _____________________________
Ghi chú:
1 Tên cơ quan, tổ chức trình khen.
2 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.
3 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.
4 Địa danh.
5 Cấp có thẩm quyền khen thưởng.
6 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
7 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
8 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax (nếu cần).



